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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 74/QĐ-CĐYT, ngày 29 tháng 5 năm 2015, của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.)

2013-2015 Dược học

Dược

Khóa học: Ngành ĐT:

Lớp học:Sơ cấp

Chuyên ngành: Dược tá vừa làm vừa họcKhoa:

Dược tá VLVH.19ABậc đào tạo:

TBC TKNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT
XHTNTBC XHTHNNLTTH

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Khá7.98.06.57.7Gò Công, Tiền Giang10/06/1989AnhNguyễn Thị Kim333130011

Trung bình khá6.54.06.56.5Cai Lậy, Tiền Giang14/04/1986CúcTrần Thị Hồng333130022

Giỏi8.07.58.58.1TP. Hồ Chí Minh05/11/1970CườngNguyễn Duy333130033

Khá7.54.56.57.1Mỹ Tho, Tiền Giang22/09/1995DưVõ Thị Ngọc333130054

Giỏi8.18.07.58.3Gò Công Tây, Tiền Giang22/04/1989HoaĐỗ Thị Mỹ333130105

Khá7.16.06.07.1Cai Lậy, Tiền Giang21/07/1994HuyĐặng Phước333130116

Trung bình khá6.93.57.57.0Cai Lậy, Tiền Giang11/09/1970KiệtTrần Văn333130127

Khá7.46.56.57.2Gò Công Đông, Tiền Giang01/07/1988LoanLê Thị Kim333130148

Giỏi8.28.07.58.2Chợ Gạo, Tiền Giang26/10/1983MạnhNguyễn Đức333130159

Khá7.17.07.07.2Cái Bè, Tiền Giang08/03/1971MườiLê Thị3331301610

Khá7.98.07.57.9Mỹ Tho, Tiền Giang15/03/1989NgọcPhan Huỳnh Như3331301711

Khá7.56.56.57.6Chợ Gao, Tiền Giang19/07/1992QuyênTrần Thị Cẩm3331302412

Khá7.97.07.58.1Mỹ Tho, Tiền Giang06/02/1963SươngVõ Thị Ngọc3331302513

Khá7.47.57.57.4Chợ Gạo, Tiền Giang20/01/1990TâmDương Thị Minh3331302614

Trung bình khá6.34.56.06.0Chợ Gạo, Tiền Giang01/02/1974TâmPhạm Vũ Ngọc3331302715

Khá7.16.56.56.8Châu Thành, Tiền Giang17/04/1993ThiNguyễn Minh3331302816

Khá7.46.56.57.5Cai Lậy, Tiền Giang1978ThuNguyễn Thị3331302917



TBC TKNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT
XHTNTBC XHTHNNLTTH

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Khá7.85.57.57.8Cai Lậy, Tiền Giang30/04/1993ThươngNguyễn Thị3331303018

Khá7.99.07.07.9Chợ Gạo, Tiền Giang03/06/1988ThúyNguyễn Thị Diễm3331303119

Khá7.17.07.07.4Tân Phú Đông, Tiền Giang04/06/1969TiênBùi Thị Mỹ3331303220

Khá7.96.58.08.0Mỹ Tho, Tiền Giang25/03/1984ToànLê Thanh3331303321

Giỏi8.07.07.57.7Chợ Gạo, Tiền Giang22/10/1991TrangVõ Thị Thùy3331303522

Khá7.47.06.57.3Gò Công Đông, Tiền Giang1987TrangPhan Huyền3331303623

Khá7.56.57.07.6Gò Công Đông, Tiền Giang19/09/1987TuyếnPhạm Thị Kim3331303824

Khá7.48.57.57.4Gò Công Đông, Tiền Giang22/02/1970XuânCông Thị Ánh3331304025

Khá7.46.56.57.2Cai Lậy, Tiền Giang27/05/1993AnTrần Văn Trường3331308426

Khá7.36.56.57.2Cai Lậy, Tiền Giang24/11/1993CẩmLê Bùi Ngọc3331308527

Trung bình khá6.96.06.06.9Cai Lậy, Tiền Giang31/10/1991TrinhKim Thị Hồng3331308628

Tổng cộng danh sách này có:

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH HIỆU TRƯỞNG

28

Tiền Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Đánh giá tỷ lệ theo xếp loại tốt nghiệp

71.43%20Khá

0.00%0TB14.29%4Giỏi

14.29%4TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

học sinh.

* Xét và công nhận tốt nghiệp theo qui chế 14.

LÊ MINH ĐỨC

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG VĨ

(Đã ký)


